
Phụ lục 01 

DANH SÁCH PHÂN BỔ MÁY MÓC, THIẾT BỊ 
 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /7/2022 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

                                                                                                

TT Đơn vị 

Số 

lượng 

(cái, 

bộ) 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

I 

Máy vi tính để bàn đồng 

bộ thương hiệu Việt Nam 

- FPT Elead T12400i 

91 15.000.000 1.365.000.000   

1 Văn phòng Huyện ủy 2 15.000.000 30.000.000   

2 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 2 15.000.000 30.000.000   

3 Ban Dân vận Huyện ủy 1 15.000.000 15.000.000   

4 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện 
2 15.000.000 30.000.000   

5 Huyện đoàn 3 15.000.000 45.000.000   

6 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 2 15.000.000 30.000.000   

7 Hội Nông dân huyện 2 15.000.000 30.000.000   

8 Hội Người cao tuổi huyện 1 15.000.000 15.000.000   

9 Hội Chữ thập đỏ huyện 1 15.000.000 15.000.000   

10 Trung tâm chính trị huyện 1 15.000.000 15.000.000   

11 
Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao huyện 
2 15.000.000 30.000.000   

12 
Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện 
2 15.000.000 30.000.000   

13 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện 

2 15.000.000 30.000.000   

14 
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

huyện 
2 15.000.000 30.000.000   

15 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
1 15.000.000 15.000.000   

16 
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện 
2 15.000.000 30.000.000   

17 Phòng Nội vụ huyện 3 15.000.000 45.000.000   

18 
Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện 
3 15.000.000 45.000.000   

19 
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện 
3 15.000.000 45.000.000   
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20 
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện 
3 15.000.000 45.000.000   

21 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện 
3 15.000.000 45.000.000   

22 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện 
1 15.000.000 15.000.000   

23 Thanh tra huyện 2 15.000.000 30.000.000   

24 UBND xã Tây Thuận 3 15.000.000 45.000.000   

25 UBND xã Tây Giang 3 15.000.000 45.000.000   

26 UBND xã Bình Tường 3 15.000.000 45.000.000   

27 UBND xã Vĩnh An 3 15.000.000 45.000.000   

28 UBND xã Tây Phú 3 15.000.000 45.000.000   

29 UBND xã Tây Xuân 3 15.000.000 45.000.000   

30 UBND xã Bình Nghi 3 15.000.000 45.000.000   

31 UBND xã Bình Thành 3 15.000.000 45.000.000   

32 UBND xã Bình Hòa 3 15.000.000 45.000.000   

33 UBND xã Bình Tân 3 15.000.000 45.000.000   

34 UBND xã Bình Thuận 3 15.000.000 45.000.000   

35 UBND xã Tây Bình 3 15.000.000 45.000.000   

36 UBND xã Tây Vinh 3 15.000.000 45.000.000   

37 UBND xã Tây An 3 15.000.000 45.000.000   

38 UBND thị trấn Phú Phong 3 15.000.000 45.000.000   

II 
Máy vi tính xách tay Asus 

B1400CEAE-BV0167 
4 15.000.000 60.000.000   

1 Văn phòng Huyện ủy 1 15.000.000 15.000.000   

2 Ban Tổ chức Huyện ủy 1 15.000.000 15.000.000   

3 Phòng Tư pháp huyện 1 15.000.000 15.000.000   

4 Trung tâm chính trị huyện 1 15.000.000 15.000.000   

III Máy in Canon LBP 2900 60 3.800.000 228.000.000   

1 Văn phòng Huyện ủy 1 3.800.000 3.800.000   

2 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 1 3.800.000 3.800.000   

3 Ban Dân vận Huyện ủy 1 3.800.000 3.800.000   

4 Huyện đoàn 1 3.800.000 3.800.000   

5 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 1 3.800.000 3.800.000   

6 Hội Nông dân huyện 1 3.800.000 3.800.000   

7 Hội Người cao tuổi huyện 1 3.800.000 3.800.000   

8 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
1 3.800.000 3.800.000   
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9 
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện 
1 3.800.000 3.800.000   

10 Phòng Tư pháp huyện 2 3.800.000 7.600.000   

11 
Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện 
1 3.800.000 3.800.000   

12 
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện 
2 3.800.000 7.600.000   

13 Thanh tra huyện 1 3.800.000 3.800.000   

14 UBND xã Tây Thuận 3 3.800.000 11.400.000   

15 UBND xã Tây Giang 3 3.800.000 11.400.000   

16 UBND xã Bình Tường 3 3.800.000 11.400.000   

17 UBND xã Vĩnh An 3 3.800.000 11.400.000   

18 UBND xã Tây Phú 3 3.800.000 11.400.000   

19 UBND xã Tây Xuân 3 3.800.000 11.400.000   

20 UBND xã Bình Nghi 3 3.800.000 11.400.000   

21 UBND xã Bình Thành 3 3.800.000 11.400.000   

22 UBND xã Bình Hòa 3 3.800.000 11.400.000   

23 UBND xã Bình Tân 3 3.800.000 11.400.000   

24 UBND xã Bình Thuận 3 3.800.000 11.400.000   

25 UBND xã Tây Bình 3 3.800.000 11.400.000   

26 UBND xã Tây Vinh 3 3.800.000 11.400.000   

27 UBND xã Tây An 3 3.800.000 11.400.000   

28 UBND thị trấn Phú Phong 3 3.800.000 11.400.000   

IV 
Máy photocopy Canon 

iR2625i 
27 59.000.000 1.593.000.000   

1 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 1 59.000.000 59.000.000   

2 Phòng Nội vụ huyện 1 59.000.000 59.000.000   

3 
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện 
1 59.000.000 59.000.000   

4 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện 
1 59.000.000 59.000.000   

5 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện 
1 59.000.000 59.000.000   

6 
Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện 
1 59.000.000 59.000.000   

7 Phòng Tư pháp huyện 1 59.000.000 59.000.000   

8 Thanh tra huyện 1 59.000.000 59.000.000   

9 Huyện đoàn 1 59.000.000 59.000.000   
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10 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 1 59.000.000 59.000.000   

11 Hội Nông dân huyện 1 59.000.000 59.000.000   

12 Công an huyện 1 59.000.000 59.000.000   

13 UBND xã Tây Thuận 1 59.000.000 59.000.000   

14 UBND xã Tây Giang 1 59.000.000 59.000.000   

15 UBND xã Bình Tường 1 59.000.000 59.000.000   

16 UBND xã Vĩnh An 1 59.000.000 59.000.000   

17 UBND xã Tây Phú 1 59.000.000 59.000.000   

18 UBND xã Tây Xuân 1 59.000.000 59.000.000   

19 UBND xã Bình Nghi 1 59.000.000 59.000.000   

20 UBND xã Bình Thành 1 59.000.000 59.000.000   

21 UBND xã Bình Hòa 1 59.000.000 59.000.000   

22 UBND xã Bình Tân 1 59.000.000 59.000.000   

23 UBND xã Bình Thuận 1 59.000.000 59.000.000   

24 UBND xã Tây Bình 1 59.000.000 59.000.000   

25 UBND xã Tây Vinh 1 59.000.000 59.000.000   

26 UBND xã Tây An 1 59.000.000 59.000.000   

27 UBND thị trấn Phú Phong 1 59.000.000 59.000.000   

  Tổng cộng     3.246.000.000   
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